
B ài Ôn Thi Học Kỳ I 
Review Lesson For Mid-term 

Week15   12/13/08 
Phần 2(Part 2) 

E-I 
                                                                    **** 
Các em hãy điền vào các chữ còn thiếu trong bảng chữ cái: 
 

 A   __ Â  __  C    __   Đ   __   Ê    
 

G   __  I   __  L   __ N  O   __   __ 
  

P    __ R   ___   T  U  __  __ X  ___ 
 

Các dấu trong tiếng việt: c ác em h ãy n ối  gi ữa d ấu v à ch ữ cho đúng   
( Match the correct accent mark to each word) 
  
              
                                                   Huyền               
 
                                                         Sắc 
 
                                                    Nặng 
 
                                                    Hỏi      
                      
                                                    Ngã 
 
 
 
 



 

Chính Tả 
(Đọc và  cho  các  em viết  chính  tả dưới những hình.   Giúp  các  em bỏ dấu  cho 
đúng.) 

 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

l k 

h r 

b b 
 
 



 
 

Chính Tả 
(Đọc và  cho  các  em viết  chính  tả dưới những hình.   Giúp  các  em bỏ dấu  cho 
đúng.) 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

g g 

g g 

h h 
 
 



 

Chính Tả 
(Đọc và  cho  các  em viết  chính  tả dưới những hình.   Giúp  các  em bỏ dấu  cho 
đúng.) 

   

 

 

 

 

 
 

h h 

ch m 

i i 
 
 
 
 
 



 
 

Các em đếm những hình trong ô vuông và khoanh tròn số cho câu trả lời 

 
(Count the items in the square and circle the correct answer) 

 
Một          Hai         Ba 

 

 
Bốn       Năm       sáu 

 
Năm      Sáu         B y ả

 
Năm        Sáu         B y ả  

Hai          Ba          Bốn 
 

Một        Hai          Ba 

 
 

 
Bảy           Tám       Chín 

 

 
Bảy         Tám       Chín 

 

 
S

 
 
 
 
 
 

6      9       10
áu    Chín    Mười 

 

0              12               14 
i ba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Mười một  Mười hai  Mườ

 

 
 
 
 
 
11          13           15 

ăm Mười một   Mười ba  Mưới n

           
 
                              

 

 

 
14         10           13 
Mười bốn  Mười   Mười ba 

 
 



Tô Màu:  Các em hãy tô màu theo chỉ dẫn (Color according 

      
 

 

Táo(apple) –Màu đỏ       Bí(pumkin)-Màu cam 

   Lá(leave)-Màu xanh lá cây      Con gấu(bear)-Màu nâu 

   Con Heo(pig)-Màu hồng           Con Vịt(duck)-Màu vàng 

to the direction) 
                                

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


